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Độc lập – Tự do – Hạn phúc
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BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở)1
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên:
 Nguyễn Anh Tăng
· Sinh ngày 31 tháng  08  năm 1967                                    Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ chuyên ngành Điện
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng viên
· Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên, Khoa CN Điện – Điện tử, trường CĐKT lý Tự Trọng Tp.HCM
II. NỘI DUNG:2
1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

· Tập thể đã có những nghiên cứu và cải tiến trong công tác, có những thành tựu trong ứng dụng công nghệ tiên tiến cũng như đã có thực hiện hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn giáo dục và đào tạo.

· Cá nhân đã có những nghiên cứu và cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập nhằm đáp ứng với sự phát triển chung của tập thể và cũng đã đạt được một số thành tích đã được ghi nhận.

2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

· Có sự khuyến khích và đông viên của lãnh đạo đơn vị công tác trong việc triển khai hoạt động công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
· Bản thân có đam mê nghiên cứu khoa học và ứng dụng kiến thức mới vào công tác giảng dạy trong lĩnh vực chuyên môn sâu của chuyên ngành được phân công.

· Thiết bị đưa vào đề tài là loại thiết bị công nghệ khá mới mẻ đã được đưa vào ứng dụng trong thực tế ngành điện nhưng kiến thức về thiết bị trong môi trường giảng dạy chưa được phổ biền cũng như tiếp cận công nghệ về thiết bị của người dạy và người học còn hạn chế rất nhiều.
· Đưa mảng kiến thức mới trong chuyên ngành là bảo vệ khoảng cách trong hệ thống điện sử dụng relay D60 vào nghiên cứu phục vụ giảng dạy và học tập nhằm tiếp cận và ứng dụng được thành tựu tiên tiến của khoa học kỹ thuật phục vụ công tác giảng dạy và học tập đạt hiệu quả, chất lượng ngày một tốt hơn.
· Thu thập thông tin kiến thức về thiết bị và ứng dụng vào bài giảng thực tế cũng như cập nhật vào giáo trình và tài liệu giảng dạy nghiên cứu của chuyên ngành. 
3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

· Bảo vệ khoảng cách trong hệ thống điện sử dụng relay D60

4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

4.1. Nguyên tắc chung trong hoạt động của bảo vệ khoảng cách:
4.1.1. Dựa trên nguyên tắc xác định tổng trở từ chỗ đặt bảo vệ tới điểm ngắn mạch.

4.1.2. Thời gian tác động của bảo vệ phụ thuộc vào : UR, IR, φR đưa vào phần đo lường của bảo vệ.

4.1.3. Để đảm bảo tính chọn lọc người ta dùng bảo vệ khoảng cách có hướng.

4.1.4. Bảo vệ khoảng cách có 4 vùng:

- Vùng I: 80% chiều dài dây bảo vệ.

- Vùng II: đường dây được bảo vệ + 50% đường dây thứ hai ngắn nhất.

- Vùng IIIT: 1,2 (đường dây được bảo vệ + đường dây thứ hai dài nhất).

- Vùng IIIN: 20% hướng ngược của đường dây được bảo vệ.

Có nhiều đặc tuyến khởi động cho người sử dụng lựa chọn: vòng tròn tâm O(OHM), vòng tròn đi qua O(MHO), đường thẳng song song với trục R, hình elip, đa giác.

Khi sử dụng nên lưu ý đến những yếu tố ảnh hưởng đến sự làm việc của relay: điện trở quá độ, tổng trở nguồn, tổng trở liên kết mạch ngoài (hồ quang, sự khác nhau giữa các dòng điện trong các nhánh), ảnh hưởng do sai số đo lường, ảnh hưởng của cách nối máy biến áp, ảnh hưởng của dao động điện, ảnh hưởng của tụ bù.
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4.2. Đặc điểm cấu tạo của Relay D60.

Hình ảnh cấu tạo của Relay D60
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4.3. Các chức năng cơ bản:

- Bảo vệ qua 5 cấp khi có ngắn mạch 2 pha chạm nhau hay pha chạm đất với các đặc tính MHO hay đa giác.

- Bảo vệ quá dòng pha, chạm đất, trung tính, dòng thứ tự không.

- Đáp ứng bảo vệ quá dòng pha, chạm đất, trung tính, dòng thứ tự nghịch.

- Đáp ứng bảo vệ quá dòng pha, chạm đất, trung tính, dòng thứ tự nghịch có hướng.

- Bảo vệ quá áp và thấp áp.

- Bảo vệ quá áp trên dây trung tính và dòng thứ tự nghịch.

- Bảo vệ quá tải.

- Dual breaker đơn cực hay ba cực tự đóng lại.

4.4. Chức năng bảo vệ khoảng cách của Relay D60.

Các chức năng cơ bản:

    - Bảo vệ qua 5 cấp khi có ngắn mạch 2 pha chạm nhau hay pha chạm đất với các đặc tính MHO hay đa giác.

    - Bảo vệ quá dòng pha, chạm đất, trung tính, dòng thứ tự không.

    - Đáp ứng bảo vệ quá dòng pha, chạm đất, trung tính, dòng thứ tự nghịch.

    - Đáp ứng bảo vệ quá dòng pha, chạm đất, trung tính, dòng thứ tự nghịch có hướng.

[image: image4]
- Bảo vệ quá áp và thấp áp.

    - Bảo vệ quá áp trên dây trung tính và dòng thứ tự nghịch.

    - Bảo vệ quá tải.

    - Dual breaker đơn cực hay ba cực tự đóng lại.
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4.5. Những cải tiến về mặt kỹ thuật khi đưa vào sử dụng Relay D60.

Tại X: V = VA – VB = (100.4 kV ∠–7.32°) – (97.23 kV ∠–53.4°) = 77.402 kV ∠57.5°( sơ cấp).

hay V = VA – VB = (38.25 V ∠–7.32°) – (37.04 V ∠–53.4°) =  29.49 V ∠57.5°(thứ cấp).

I = IA – IB = (1.288 kA ∠–27.6°) – (1.288 kA ∠152.4°) = 2.576 kA ∠–27.6°( sơ cấp).

hay I = IA – IB = (21.47 A ∠–27.6°)– (21.47 A ∠152.4°) = 

42.93 A ∠–27.6°( thứ cấp).

Vậy Z =V / I = 30.05 Ω ∠85°( sơ cấp) hay 0.687 Ω ∠85°(thứ cấp).

khi set giá trị cho relay để bảo vệ trong trường hợp này ta nên set

0.687 Ω ∠85°
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Figure 10-3: PHASE DISTANCE LOOKING THROUGH A POWER TRANSFORMER

Z, = intended reach impedance for Zone 1 (primary ohms)
Z,; = intended reach impedance for Zone 4 (primary ohms)
Z = positive-sequence impedance of the transformer

Vi, Vi = transformer rated voltages

ncr = transformation ratio of the CTs

nyr = transformation ratio of the VTs

Z1: 71 reach setting (secondary ohms)

Z4: Zone 4 reach setting (secondary ohms)
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Tại H: Ta có V = (VAB – VBC)/1,732 = [(69.95 V ∠–5.59°) – (54.52 V ∠–120.1°)]/1,732 – [(54.52 V ∠–120.1°) – (65.84 V ∠125.5°)]/1,732 = 94.45 V∠59.9°.

I = - IB/1,732 = - 21.22 A ∠152.4°/1,732 = 36.75 A∠–27.6°

Vậy Z = V/I = 94.45 V∠59.9°/ 36.75 A∠–27.6°= 2.570 Ω∠87.5° .

Nhưng theo sơ đồ bên cạnh đó ta còn tính thêm ZT và
ZT = 0.127Ω∠90°
Khảo sát ảnh hưởng của tụ bù nối tiếp trên đường dây:
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Xét Sending Bus và nếu như có sự cố tại F1 thì trở kháng tăng thêm có giá trị

- Gía trị : 0,8 x (10 - 3 - 5) = 1,6 Ω VTS đặt tại B

- Gía trị : 0,8 x (10 - 4 - 3-5) = -1,6 Ω nếu VTS đặt tại A 
→ giá trị âm cho thấy trong trường hợp này sẽ bị dưới tầm và relay không thể tác động được.
Tại Receiving Bus và có sự cố tại F2:

  + Giá trị: 0.8 x (10 – 4 – 2) = 3.2 Ω  nếu VTs đặt tại B

  + Giá trị: 0.8 x (10 – 4 – 3 – 2) = 0.8 Ω nếu VTS đặt tại (A)

Thực tế khi tính toán thì hàng loạt các tụ ghép nối tiếp trên đường dây phải được loại trừ.

Để giải quyết vấn đề này thì cần phải thiết lập tính năng điều khiển cho D60.

Người ta phối hợp bảo vệ quá áp cho các tụ điện nằm giữa các relay , các thanh cái…

Nếu có một sự cố gây ra sụt áp trên một tụ điện nào đó thì ngay lập tức nó tác động tách các tụ khác ra khỏ việc tính toán tổng trở.

Kết quả cuối cùng là giúp relay không tác động nhầm

4.6. Kết luận.

- D60 là relay bảo vệ khoảng cách hoạt động với độ nhạy cao.

- Có thể mở rộng khả năng bảo vệ và điều khiển.

- Có khả năng nhận thông tin một cách nhanh chóng.

- Tốc độ hội tụ cao,tích hợp tốt.

- Cấu trúc đơn giản, có nhiều modul và kết nối thành mạng thông qua các cổng.
- Dễ dàng thay đổi thông số xác lập khi cải tiến mạch mà không ảnh hưởng độ nhạy làm việc
- Dễ dàng cài đặt và thao tác khi sử dụng.

5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.
· Áp dụng trong giảng dạy và học tập cũng như nghiên cứu ở Bộ môn Điện Công Nghiệp và Khoa CN Điện – Điện tử trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
· Là loại thiết bị công nghệ khá mới mẻ đã được đưa vào ứng dụng trong thực tế ngành điện nhưng kiến thức về thiết bị trong môi trường giảng dạy chưa được phổ biền cũng như tiếp cận công nghệ về thiết bị còn hạn chế. 
6. Thời điểm áp dụng.
· Năm học 2015-2016

7. Hiệu quả mang lại.

· Tiếp cận và ứng dụng được thiết bị công nghệ mới vào trường học với hiệu quả và chất lượng cao.

· Kích thích và tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học vào thục tiễn đời sống.

· Sinh viên từng bước phát triển khả năng tự học và chất lượng học tập được nâng lên hơn trước.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

· Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2007- 2008 – Quyết đinh số 32/2008/QĐ/GDĐT số GCN 49 cấp ngày 24/10/2008
· Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2009- 2010 – Quyết đinh số 58/QĐ/GDĐT STT 59 cấp ngày 23/08/2010.
                                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12  năm 2015

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

Nguyễn Anh Tăng
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